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Thương mại hai chiều Việt Nam - EU tháng 7/2021

Thương mại hai chiều Việt Nam - EU 7 tháng đầu năm 2021

Giá trị Tỷ trọng So cùng kỳ 2020

32,09 tỷ USD

13,02 tỷ USD

8,56%

57,73%

17,42%

15,75%

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị 
trường EU tháng 7/2021 đạt 4,73 tỷ USD, tăng 1,41% so với tháng 6/2021 và tăng 13,03% so với 
tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, tổng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị 
trường EU đạt 32,09 tỷ USD, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 8,56% tổng kim ngạch 
thương mại hai chiều của cả nước, giảm nhẹ so với tỷ trọng 9,54% trong 7 tháng năm 2020. 

Tháng 7 năm 2021, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD sang thị trường EU, tăng 15,25% so với tháng 
6/2021 và tăng 3,13% so với tháng 7/2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất 
siêu 13,02 tỷ USD hàng hóa sang thị trường EU, tăng 15,75% so với mức xuất siêu của 7 tháng năm 
2020 và bằng 57,73% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU.

trên tổng kim ngạch 
thương mại 2 chiều cả nước

trên kim ngạch 
xuất khẩu Việt Nam sang EU

Giá trị So tháng 6/2021 So cùng kỳ 2020

4,73 tỷ USD

2,03 tỷ USD

1,41%

15,25%

13,03%

3,13%

THƯƠNG MẠI HAI CHIỀU VIỆT NAM - EU

Xuất siêu

Xuất siêu
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Xuất khẩu sang các nước thành viên EVFTA tháng 7/2021

Xuất khẩu sang các nước thành viên EVFTA 7 tháng đầu năm 2021

Giá trị Tỷ trọng So cùng kỳ 2020

22,55 tỷ USD

12,11% 16,93%

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khối thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 3,38 tỷ USD, tăng 
5,21% so với tháng 6/2021 và tăng 9,86% so với tháng 7/2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 
7/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt 22,55 tỷ USD, tăng 16,93% so với 
cùng kỳ năm 2020, chiếm 12,11% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, bị thu hẹp so với 
tỷ trọng 13,06% của 7 tháng đầu năm 2020.

trên tổng kim ngạch 
xuất khẩu cả nước

Giá trị So tháng 6/2021 So cùng kỳ 2020

3,38 tỷ USD

5,21% 9,86%

XUẤT KHẨU

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU qua các tháng trong năm 2019 - 2021 (ĐVT: Tỷ USD)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Bảng 1: Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021*

* Ghi chú: Các số liệu này là giá trị xuất khẩu thực tế của Việt Nam với từng 
nước trong bảng, không phân biệt hàng hóa có được hưởng ưu đãi trong 
khuôn khổ của FTA hay C/O theo cam kết giữa Việt Nam và nước đó hay 
không

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thị trường

Tháng 7 năm 2021 7 tháng năm 2021 Tỷ trọng XK trong 
EU (%)

Tỷ trọng XK trong 
tổng XK hàng hóa 

của VN (%)
Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
T6/2021 

(%)

So với 
T7/2020 

(%)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
7T/2020 

(%)
7T/2021 7T/2020 7T/2021 7T/2020

Tổng KNXK 
hàng hóa của 
Việt Nam

27.864,62 2,40 2,43 186.354,38 26,20

EU 3.382,90 5,21 9,86 22.558,77 16,93 100,00 100,00 12,11 13,06

Hà Lan 636,91 2,91 5,97 4.524,48 18,01 20,06 19,87 2,43 2,60

Đức 604,76 -2,38 20,27 4.207,02 10,81 18,65 19,68 2,26 2,57

Italia 384,47 28,01 32,25 2.219,44 27,18 9,84 9,05 1,19 1,18

Bỉ 323,59 -11,62 76,23 2.038,07 55,68 9,03 6,79 1,09 0,89

Pháp 264,73 -3,83 -17,08 1.834,09 -3,00 8,13 9,80 0,98 1,28

áo 234,82 33,83 -0,81 1.627,67 -2,09 7,22 8,62 0,87 1,13

Tây Ban Nha 261,86 42,94 26,13 1.376,55 15,03 6,10 6,20 0,74 0,81

Ba Lan 167,27 10,06 -13,40 1.242,10 33,30 5,51 4,83 0,67 0,63

Slovakia 89,75 -9,30 -25,26 693,87 31,00 3,08 2,75 0,37 0,36

Thụy Điển 81,68 -11,43 -20,91 621,71 -7,41 2,76 3,48 0,33 0,45

Hunggary 42,65 12,75 -62,00 364,54 -14,10 1,62 2,20 0,20 0,29

Bồ Đào Nha 39,92 -19,18 11,51 284,12 41,72 1,26 1,04 0,15 0,14

Slovenia 46,93 3,03 96,22 251,37 75,44 1,11 0,74 0,13 0,10

Đan Mạch 33,57 -1,95 8,78 215,62 25,67 0,96 0,89 0,12 0,12

Phần Lan 20,76 -42,19 81,06 201,94 121,22 0,90 0,47 0,11 0,06

Hy Lạp 23,57 -9,48 -5,92 189,73 30,41 0,84 0,75 0,10 0,10

Ai Len 20,13 -28,64 26,01 133,29 68,83 0,59 0,41 0,07 0,05

Látvia 18,83 2,35 -0,91 120,05 12,77 0,53 0,55 0,06 0,07

Rumani 17,95 6,20 9,54 114,15 -17,80 0,51 0,72 0,06 0,09

Luxembua 42,00 444,04 792,64 91,46 162,62 0,41 0,18 0,05 0,02

Lítva 8,88 -14,26 -8,32 68,48 12,41 0,30 0,32 0,04 0,04

Bungari 8,66 -32,80 54,89 63,60 85,62 0,28 0,18 0,03 0,02

Croatia 2,16 -44,93 -36,94 29,42 -16,01 0,13 0,18 0,02 0,02

Síp 3,02 -0,76 -23,34 20,11 -10,28 0,09 0,12 0,01 0,02

Estonia 3,00 16,10 25,12 19,94 -36,97 0,09 0,16 0,01 0,02

Manta 1,03 86,44 158,12 5,97 34,38 0,03 0,02 0,00 0,00

Hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất và tăng trưởng nhanh sang các thị trường thành viên EU là Hà Lan, 
Đức, Italia, Bỉ, với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 20,06%; 18,65%; 9,84%; 9,03% tổng trị 
giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU.
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Biểu đồ 2: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU (% theo trị giá)

7T/2021 7T/2020

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Bảng 2: Xuất khẩu một số mặt hàng của Việt Nam (mặt hàng XK nhiều nhất) sang thị trường EU tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

* Ghi chú: Các số liệu này là giá trị xuất khẩu thực tế của từng mặt hàng sang 
các nước, không phân biệt hàng hóa có được hưởng ưu đãi trong khuôn khổ 
của FTA hay C/O theo cam kết giữa Việt Nam và nước đó hay không

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Mặt hàng

Tháng 7 năm 2021 7 tháng năm 2021 Tỷ trọng xuất khẩu 
trong EU (%)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
T6/2021 

(%)

So với 
T7/2020 

(%)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
7T/2020 

(%)
7T/2021 7T/2020

EU 3.378,22 5,06 9,85 22.549,47 16,94 100,00 100,00
Điện thoại các loại 
và linh kiện 601,73 23,32 -21,56 3.984,85 -19,37 17,67 25,63

Máy vi tính, sản 
phẩm điện tử và linh 
kiện

401,10 1,32 -27,99 3.234,72 17,28 14,35 14,30

Giày dép các loại 308,83 -31,42 4,22 2.642,52 24,79 11,72 10,98
Máy móc, thiết bị, 
dụng cụ phụ tùng 
khác

271,89 20,97 28,20 2.246,79 59,04 9,96 7,33

Hàng dệt, may 340,92 4,80 -3,75 1.849,33 10,67 8,20 8,67
Sắt thép các loại 244,11 77,89 3.087,07 841,25 828,61 3,73 0,47
Cà phê 92,54 13,37 65,60 604,83 -10,33 2,68 3,50
Hàng thủy sản 104,14 15,48 11,75 562,63 18,20 2,50 2,47

Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang thị trường EU 7 tháng đầu năm 2021 là điện thoại các loại và linh kiện, 
máy vi tính, sản phẩm điện tử, giày dép các loại, máy móc thiết bị phụ tùng, hàng dệt may. Đáng chú ý, trong số 5 mặt hàng xuất 
khẩu đạt trị giá cao nhất thì chỉ có kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng còn 
lại tăng trưởng ở mức cao. 

Trong tháng 7/2021, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam sang thị trường EU tiếp tục bứt phá mạnh, tăng 77,89% so với 
tháng 6/2021 và tăng 3.087% so với tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắt thép đạt 841,25 triệu USD, 
tăng 828,6% so với 7 tháng năm 2020, bằng 3,73% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, tăng mạnh so với tỷ 
trọng 0,47% của 7 tháng năm 2020.
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Nhập khẩu từ các nước thành viên EVFTA tháng 7/2021

Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ khối thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 1,35 tỷ USD, giảm 6,98% so với tháng 
6/2021 nhưng tăng 21,81% so với tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ 
EU đạt 6,53 tỷ USD, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 5,05% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, 
thu hẹp so với tỷ trọng 5,79% trong 7 tháng đầu năm 2020.

Giá trị So tháng 6/2021 So cùng kỳ 2020

1,35 tỷ USD

6,98% 21,81%

Nhập khẩu từ các nước thành viên EVFTA 7 tháng đầu năm 2021

Giá trị Tỷ trọng So cùng kỳ 2020

6,53 tỷ USD

5,05% 18,58%
trên tổng kim ngạch 
nhập khẩu cả nước

NHẬP KHẨU

Biểu đồ 3: Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường EU qua các tháng trong năm 2019 - 2021 (ĐVT: Tỷ USD)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Bảng 3: Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ  thị trường các nước thành viên EU tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021*

* Ghi chú: Các số liệu này là giá trị nhập khẩu thực tế của Việt Nam với từng 
nước trong bảng, không phân biệt hàng hóa có được hưởng ưu đãi trong khuôn 
khổ của FTA hay C/O theo cam kết giữa Việt Nam và nước đó hay không

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thị trường

Tháng 7 năm 2021 7 tháng năm 2021 Tỷ trọng NK trong 
EU (%)

Tỷ trọng NK trong 
tổng NK hàng hóa 

của VN (%)
Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
T6/2021 

(%)

So với 
T7/2020 

(%)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
7T/2020 

(%)
7T/2021 7T/2020 7T/2021 7T/2020

Tổng trị giá NK 
hàng hóa của 
Việt Nam

29.111,75 5,30 -79,06 188.764,77 35,80 29.111,75

EU 1.351,71 -6,98 21,81 9.536,39 18,58 100,00 100,00 5,05 5,79

Ai Len 332,26 -16,13 61,92 2.595,06 16,89 27,21 27,61 1,37 1,60

Đức 306,97 1,36 12,99 2.090,69 13,33 21,92 22,94 1,11 1,33

Italia 136,92 -23,31 6,65 1.074,96 23,07 11,27 10,86 0,57 0,63

Pháp 169,63 20,43 22,14 985,06 15,52 10,33 10,60 0,52 0,61

Hà Lan 60,92 -10,05 17,29 402,04 13,14 4,22 4,42 0,21 0,26

Tây Ban Nha 54,63 -8,27 15,38 349,05 18,51 3,66 3,66 0,18 0,21

Hunggary 33,42 -18,35 -8,80 314,12 73,73 3,29 2,25 0,17 0,13

Bỉ 42,25 -20,55 -9,65 290,66 9,37 3,05 3,30 0,15 0,19

Ba Lan 32,46 -25,77 -22,51 262,40 38,15 2,75 2,36 0,14 0,14

Thụy Điển 25,67 -4,98 -4,95 200,74 3,34 2,10 2,42 0,11 0,14

áo 27,74 -15,36 29,09 193,63 16,71 2,03 2,06 0,10 0,12

Phần Lan 44,51 109,11 90,67 160,78 34,23 1,69 1,49 0,09 0,09

Đan Mạch 16,45 -19,05 14,66 143,11 30,26 1,50 1,37 0,08 0,08

Bồ Đào Nha 19,45 107,25 110,42 96,52 83,91 1,01 0,65 0,05 0,04

Rumani 9,00 64,74 63,56 63,03 38,37 0,66 0,57 0,03 0,03

Hy Lạp 7,36 -7,01 8,23 49,04 9,28 0,51 0,56 0,03 0,03

Bungari 3,69 -33,39 -32,74 42,19 14,32 0,44 0,46 0,02 0,03

Slovakia 2,58 -64,86 -21,28 40,48 60,58 0,42 0,31 0,02 0,02

Slovenia 4,97 -50,76 -38,46 35,87 -16,25 0,38 0,53 0,02 0,03

Luxembua 6,72 36,49 97,17 31,28 15,05 0,33 0,34 0,02 0,02

Síp 3,42 -40,58 -43,42 30,24 -0,27 0,32 0,38 0,02 0,02

Croatia 3,68 -0,54 309,82 23,15 81,31 0,24 0,16 0,01 0,01

Manta 2,17 -6,65 -3,52 21,09 8,18 0,22 0,24 0,01 0,01

Lítva 2,10 -34,25 -5,12 19,32 118,19 0,20 0,11 0,01 0,01

Látvia 1,49 9,94 60,24 12,11 -38,53 0,13 0,24 0,01 0,01

Estonia 1,24 5,67 105,01 9,75 16,24 0,10 0,10 0,01 0,01

Hàng hóa của Việt Nam được nhập khẩu nhiều từ các thị trường thành viên Ai Len, Đức, Italia, Pháp, Hà Lan…

Các mặt hàng nhập khẩu chính từ EU trong 7 tháng đầu năm nay là: máy móc thiết bị phụ tùng, dược phẩm, sản phẩm hóa 
chất, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu dệt may…

Trong tháng 7/2021, mặt hàng nhập khẩu từ EU tăng cao so với tháng 6/2021 và tháng 7/2020 là sản phẩm hóa chất, khi 
tăng 138,71% so với tháng 6/2021 và tăng 192,01% so với tháng 7/2020 đạt 118,05 triệu USD. 
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Bảng 4: Nhập khẩu một số mặt hàng (mặt hàng NK nhiều nhất) của Việt Nam từ thị trường EU trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

* Ghi chú: Các số liệu này là giá trị nhập khẩu thực tế của từng mặt hàng sang 
các nước, không phân biệt hàng hóa có được hưởng ưu đãi trong khuôn khổ 
của FTA hay C/O theo cam kết giữa Việt Nam và nước đó hay không

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Biểu đồ 4: Cơ cấu mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ thị trường EU (% tính theo trị giá)

7T/2021 7T/2020

 

MVT và SP 
điện tử

27.670%

MMTBPT
19.760%Dược 

phẩm
9.230%

Sản phẩm 
hóa chất
4.200%

Thức ăn 
gia súc và 

NL
2.530%

NPL dệt 
may

2.270%

MH khác
34.340%

 

MVT và SP 
điện tử

27.050%

MMTBPT
20.870%Dược 

phẩm
12.750%

Sản phẩm 
hóa chất
3.740%

Thức ăn 
gia súc và 

NL
1.850%

NPL dệt 
may

1.940%

MH khác
31.800%

Mặt hàng

Tháng 7 năm 2021 7 tháng năm 2021 Tỷ trọng nhập khẩu (%)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
T6/2021 

(%)

So với 
T7/2020 

(%)

Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
7T/2020 

(%)
7T/2021 7T/2020

EU 1.344,90 -7,45 21,74 9.527,95 18,71 100,00 100,00

Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện 342,55 -16,19 66,33 2.636,36 21,46 27,67 27,05

Máy móc, thiết bị, 
dụng cụ, phụ tùng 
khác

268,40 6,12 0,80 1.882,30 12,36 19,76 20,87

Dược phẩm 98,08 -38,95 -39,08 879,71 -14,02 9,23 12,75

Sản phẩm hóa chất 118,05 138,71 192,01 399,94 33,35 4,20 3,74

Thức ăn gia súc và 
nguyên liệu 28,38 -14,56 13,52 241,26 62,67 2,53 1,85

Nguyên phụ liệu dệt, 
may, da, giày 32,90 -6,63 62,21 216,31 39,11 2,27 1,94

Chất dẻo nguyên 
liệu 18,69 -7,68 46,32 146,41 17,69 1,54 1,55

Gỗ và sản phẩm gỗ 15,51 12,29 1,29 118,12 30,67 1,24 1,13

Phương tiện vận tải 
khác và phụ tùng 5,13 -71,39 -20,57 113,35 47,78 1,19 0,96

Sữa và sản phẩm sữa 15,31 -29,64 -21,42 111,34 -11,60 1,17 1,57


